
PHỤ LỤC VỀ SỐ LIỆU DOANH NGHIỆP KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Văn bản số      /SKHCN-KHCN ngày     tháng 11 năm 2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA CÁC DNKHCN  NĂM 2024

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Tên doanh nghiệp

Tình trạng
(đang hoạt

động/ngừng
hoạt động/ giải
thể/ phá sản)

Tình
trạng

sở hữu

Tổng kinh phí đầu tư cho KH&CN của năm

Danh mục
sản phẩm
khoa học,

công nghệ và
đổi mới sáng

tạo

Tổng
doanh thu

Doanh thu
của sản

phẩm khoa
học, công

nghệ và đổi
mới sáng

tạo

Tổng lợi
nhuận

trước thuế

Lợi nhuận trước
thuế của sản

phẩm khoa học,
công nghệ và đổi

mới sáng tạo

Thuế thu
nhập doanh
nghiệp được
miễn, giảm

Tiền thuê
đất được

miễn, giảm

Vay vốn tín
dụng ưu đãi

Trích lập
quỹ phát

triển
KH&CN

Thực hiện nhiệm
vụ

KH,CN&ĐMST
sử dụng ngân sách

nhà nước

Các ưu đãi,
hỗ trợ khác
(mà doanh

nghiệp được
hưởng)

Tổng số
lao động
(người)

Thu nhập
bình quân
tháng của
người lao

động

Số thuế
TNDN nộp

NSNN
Chi phí
nhân sự
R&D

Chi phí
vật tư,
nguyên
vật liệu
phục vụ

R&D

Chi phí
dịch vụ,
chuyên

gia, thuê
ngoài

phục vụ
R&D

Chi phí
sở hữu trí

tuệ và
pháp lý

liên quan
đến R&D

Khấu
hao, chi
phí tài

sản phục
vụ R&D 

Chi phí
quản lý,
vận hành
liên quan
đến hoạt

động
R&D

Chi thực
hiện

nhiệm vụ
KH&CN

có sử
dụng
ngân
sách

Các
khoản

chi khác
hợp lý,
hợp lệ

liên quan
trực tiếp

đến R&D
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2. Những khó khăn vướng mắc:
…........................................................................................................
…........................................................................................................

3. Đề xuất kiến nghị
….....................................................
….....................................................

Đồng Nai, ngày …. tháng …. năm
Người đại diện pháp luật

(ký tên, đóng dấu)


